
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐÀO XÁ 

 
Số: 02 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đào Xá, ngày  06  tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục hồ sơ năm 2024 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÀO XÁ 

Căn cứ Luật Lưu trữ năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư; 
Căn cứ Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ Quy 

định thời hạn bảo quản tài liệu; 
Căn cứ Công văn số 3095/SNV-QLVTLT ngày 29/12/2023 của Sở Nội vụ tỉnh 

Thái Nguyên về đề nghị ban hành Danh mục hồ sơ và kế hoạch thu thập hồ sơ, tài 
liệu vào lưu trư cơ quan. 

Căn cứ Công văn số: 20/UBND-NV, ngày 04/01/2024 về việc đề ban hành 

Danh mục hồ sơ và Kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; 

Căn cứ phân công nhiệm vụ của lãnh đạo, công chức UBND xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Danh mục hồ sơ năm 2024 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đào Xá. 

Điều 2. Căn cứ Danh mục hồ sơ này, công chức thuộc UBND xã khi giải quyết 

công việc được giao có trách nhiệm mở hồ sơ về nội dung công việc đó (theo Danh mục 

hồ sơ); sau khi theo dõi, giải quyết công việc có trách nhiệm lập hồ sơ công việc được 

giao và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo thời hạn quy định; chủ động bổ 

sung vào Danh mục hồ sơ những hồ sơ khi nhiệm vụ phát sinh trong năm 2024. 

Điều 3. Lãnh đạo, công chức UBND xã và các cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện Phú Bình; 

- Phòng Nội vụ Phú Bình; 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo, công chức UBND xã; 

- Lưu VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thanh Bình 
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DANH MỤC HỒ SƠ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÀO XÁ NĂM 2024 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:02 /QĐ-UBND ngày  06  tháng 01 năm 2024 

 của Ủy ban nhân dân xã Đào Xá) 

Số và 

Ký 

hiệu hồ 

sơ 

Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ 
Thời hạn 

bảo quản 

Đơn vị/người lập hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 I. VĂN PHÒNG    

 1. Tài liệu tổng hợp     

01.TH 

Tập văn bản gửi đến các cơ quan 

(chủ trương, đường lối của Đảng 

và pháp luật của nhà nước) 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực thi 

hành 

Nguyễn Thị Hương 

 

02.TH 

Tập văn bản gửi đến để biết (đổi 

tên cơ quan, đổi trụ sở, đổi dấu, 

thông báo chữ ký...) 

01 năm Nguyễn Thị Hường 

 

03.TH 

Kế hoạch, báo cáo định kỳ của 

các cơ quan, tổ chức khác gửi đến 

để biết 

05 năm Nguyễn Thị Hường 

 

04.TH 

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy 

định, hướng dẫn những vấn đề 

chung của cơ quan, tổ chức 

20 năm Nguyễn Thị Hường 

 

Của cơ quan Vĩnh viễn Nguyễn Thị Hường  

- Của đơn vị thuộc và trực thuộc 05 năm Nguyễn Thị Hường  

05.TH 

Hồ sơ xây dựng, ban hành kế 

hoạch, báo cáo tổng hợp, chuyên 

đề 6 tháng, 9 tháng 

  

 

- Của cơ quan 10 năm Nguyễn Thị Hường  

- Của đơn vị thuộc và trực thuộc 02 năm Nguyễn Thị Hường  

06.TH 

Hồ sơ xây dựng, ban hành kế 

hoạch, báo cáo tổng hợp, chuyên 

đề tháng, quý 

  

 

- Của cơ quan  Nguyễn Thị Hường  

- Của đơn vị thuộc và trực thuộc  Nguyễn Thị Hường  

07.TH 

Hồ sơ kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự 

kiện quan trọng do cơ quan, tổ 

chức chủ trì 

20 năm Nguyễn Thị Hường 

 

08.TH 

Hồ sơ hội nghị tổng kết, sơ kết 

công tác; chuyên đề; giao ban 
  

 

- Năm Vĩnh viễn Nguyễn Thị Hường  

- Quý, 6 tháng, 9 tháng 10 năm Nguyễn Thị Hường  

- Ngày, tuần, tháng 05 năm Nguyễn Thị Hường  
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Ngày, tuần, tháng 05 năm Nguyễn Thị Hường  

09.TH 

Hồ sơ trả lời chất vấn, bản thuyết 

trình, giải trình 
  

 

- Quốc hội, Chính phủ Vĩnh viễn Nguyễn Thị Hường  

- Cơ quan, cá nhân khác 10 năm Nguyễn Thị Hường  

10.TH 

Sổ ghi biên bản các cuộc họp giao 

ban, sổ tay công tác của lãnh đạo 

cơ quan 

  

 

- Sổ ghi biên bản các cuộc họp 

giao ban của UBND xã 
05 năm Hồ Đình Diệu 

 

- Sổ tay công tác của lãnh đạo 10 năm Tô Thanh Bình  

11.TH 
Công văn trao đổi về những vấn 

đề chung của cơ quan 
5 năm Nguyễn Thị Hường 

 

 
2. Tài liệu quy hoạch, kế hoạch, 

thống kê 
  

 

 2.1. Tài liệu quy hoạch    

12.QH 
Hồ sơ xây dựng, ban hành quy 

hoạch phát triển tổng thể 
Vĩnh viễn 

Nguyễn Thị Hường - 

ĐC 

 

13.QH 

Hồ sơ về việc phê duyệt chiến 

lược phát triển, quy hoạch chi tiết, 

dự án, đề án 

Vĩnh viễn 
Nguyễn Thị Hường - 

ĐC 

 

14.QH 
Công văn trao đổi về công tác quy 

hoạch 
5 Năm 

Nguyễn Thị Hường - 

ĐC 

 

 2.2. Tài liệu kế hoạch    

15.KH 

Hồ sơ xây dựng kế hoạch và báo 

cáo thực hiện kế hoạch dài hạn, 

hằng năm 

  

 

- Của cơ quan Vĩnh viễn Hồ Đình Diệu  

- Của đơn vị thuộc và trực thuộc 5 năm Hồ Đình Diệu  

16.KH 

Hồ sơ xây dựng kế hoạch và báo 

cáo thực hiện kế hoạch 6 tháng, 9 

tháng 

  

 

- Của cơ quan 10 năm Hồ Đình Diệu  

- Của đơn vị thuộc và trực thuộc 2 năm 
Hồ Đình Diệu  

17.KH 

Hồ sơ xây dựng kế hoạch và báo 

cáo thực hiện kế hoạch tháng, quý 
 

Hồ Đình Diệu  

- Của cơ quan 5 năm Hồ Đình Diệu  

- Của đơn vị thuộc và trực thuộc 1 năm Hồ Đình Diệu  

18KH 
Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội hằng năm 
20 năm Hồ Đình Diệu 

 

19.KH 

Hồ sơ chỉ đạo, kiểm tra việc thực 

hiện kế hoạch 
  

 

- Của cơ quan 20 năm Hồ Đình Diệu  

- Của đơn vị khác 10 năm Hồ Đình Diệu  
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20.KH 
Công văn trao đổi về công tác kế 

hoạch 
5 năm Hồ Đình Diệu 

 

 2.3. Tài liệu thống kê    

21.TK 

Báo cáo thống kê tổng hợp, thống kê 

chuyên đề hằng năm 
 Hồ Đình Diệu 

 

- Của cơ quan Vĩnh viễn   
- Của đơn vị trực thuộc 10 năm   

22.TK 

Báo cáo thống kê tổng hợp, thống kê 

chuyên đề quý, 6 tháng, 9 tháng 
  

 

- Của cơ quan 20 năm Hồ Đình Diệu  
Của đơn vị trực thuộc 5 năm Hồ Đình Diệu  

23.TK 

Báo cáo thống kê tổng hợp, thống 

kê chuyên đề hằng tháng 
 Hồ Đình Diệu 

 

-Báo cáo điều tra cơ bản Vĩnh viễn Hồ Đình Diệu  
- Báo cáo cơ sở 10 năm Hồ Đình Diệu  

- Phiếu điều tra 5 năm Hồ Đình Diệu  

24.TK 
Báo cáo phân tích và dự báo 

thống kê 
20 năm Hồ Đình Diệu 

 

25.TK 
Công văn trao đổi về công tác 

thống kê, điều tra 
5 năm Hồ Đình Diệu 

 

 
3. Tài liệu tô chức, cán bộ, công 

chức, người lao động 
  

 

 3.1. Tài liệu tô chức    

26.TC-

CB 

Hồ sơ xây dựng, ban hành Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của cơ quan, tổ 

chức; Quy chế làm việc, quy định, 

hướng dẫn công tác tổ chức của cơ 

quan 

20 năm Nguyễn Thị Hường 

 

7TC-

CB 

Hồ sơ thành lập các Ban, tổ, hội 

đồng giúp việc cho người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức 

5 năm Nguyễn Thị Hường 

 

28.TC-

CB 

Hồ sơ thực hiện dân chủ cơ sở 
20 năm Nguyễn Thị Hường 

 

29.TC-

CB 

Công văn trao đổi về công tác tổ 

chức 
5 năm Nguyễn Thị Hường 

 

 
3.2. Tài liệu cán bộ, công chức, 

người lao động 
  

 

30.CB-

CC 

Hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu 

chuẩn chức danh cán bộ, công 

chức 

Vĩnh viễn Nguyễn Thị Hường 

 

31.CB-

CC 

Báo cáo thống kê về cán bộ, công 

chức 
20 năm Nguyễn Thị Hường 

 

32.CB-

CC 

Hồ sơ về quy hoạch cán bộ, công 

chức, 
 Nguyễn Thị Hường 

 

33.CB-

CC 
- Phiếu tín nhiệm quy hoạch 

5 năm Nguyễn Thị Hường 
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 Các thành phần tài liệu khác 10 năm Nguyễn Thị Hường  

34.CB-

CC 

Hồ sơ về việc tiếp nhận, điều 

động, thuyên chuyển, luân 

chuyển, chuyển đổi vị trí việc 

làm, biệt phái, kỷ luật cán bộ, 

công chức,  người lao động 

20 năm Nguyễn Thị Hường 

 

35.CB-

CC 

Hồ sơ nâng ngạch, bậc, chuyển 

ngạch của cán bộ, công chức,  
20 năm Nguyễn Thị Hường 

 

36.CB-

CC 

Hồ sơ gốc của cán bộ, công chức 
70 năm Nguyễn Thị Hường  

 4. Tài liệu tiền lương    

37.TL 
Hồ sơ xây dựng, ban hành Quy 

chế nâng bậc lương 
20 năm 

Nguyễn Thị Phương 
 

38.TL 
Hồ sơ theo dõi thực hiện thang, 

bảng lương, chế độ phụ cấp 
20 năm 

Nguyễn Thị Phương 
 

39.TL 

Hồ sơ xếp lương, chuyển xếp lại 

hệ số lương, nâng lương, nâng 

phụ cấp thâm niên của cán bộ, 

công chức 

20 năm 

Nguyễn Thị Phương 

 

40.TL Công văn trao đổi về tiền lương 5 năm Nguyễn Thị Phương  

 
5. Tài liệu tài chính, kế toán, 

kiểm toán 
 

 
 

41.KT-

TC 

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định 

về tài chính, kế toán, kiểm toán của 

cơ quan 
20 năm 

Nguyễn Thị Phương 
 

42.KT-

TC 

Hồ sơ về giao, bổ sung, điều 

chỉnh, phân bổ và thực hiện dự 

toán ngân sách nhà nước hằng 

năm của cơ quan 

Vĩnh viễn 

Nguyễn Thị Phương 

 

43.KT-

TC 

Báo cáo kiểm kê, đánh giá lại tài sản 

cố định (không phải nhà, đất) 
 

Nguyễn Thị Phương 
 

- Báo cáo tổng hợp Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Phương  

- Phiếu kiểm kê, đánh giá 20 năm Nguyễn Thị Phương  

44.KT-

TC 

Hồ sơ mua sắm trực tiếp vật tư, 

trang thiết bị làm việc 
10 năm 

Nguyễn Thị Phương 
 

45.KT-

TC 

Hồ sơ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 

tài chính tại cơ quan 
 

 
 

- Định kỳ theo quy định Vĩnh viễn Nguyễn Thị Phương  

- Vụ việc nghiêm trọng 5 năm Nguyễn Thị Phương  

 

6.Tài liệu thanh tra và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, phòng 

chống tham nhũng, tiêu cực 

 

 

 

46. 

KN-TC 

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế, 

quy định, hướng dẫn về thanh tra và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ 

quan 

20 năm 

Nguyễn Thị Hường 
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47. 

KN-TC 

Hồ sơ về công tác phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực 
20 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

48. 

KN-TC 
 

Hồ sơ giải quyết vụ việc khiếu nại, 

tố cáo 
 

Nguyễn Thị Hường 
 

- Vụ việc nghiêm trọng Vĩnh viễn Nguyễn Thị Hường  

- Vụ việc khác 20 năm Nguyễn Thị Hường  

49. 

KN-TC 
 

Hồ sơ, tài liệu về việc chuyển, trả 

đơn thư khiếu nại, tố cáo không 

thuộc thẩm quyền giải quyết 

5 năm 

Nguyễn Thị Hường 

 

50. 

KN-TC 
 

Đơn từ khiếu nại tố cáo của cơ 

quan, tổ chức, công dân gửi đến 

nhưng không giải quyết 

5 năm 

Nguyễn Thị Hường 

 

51 KN-

TC 
 

Hồ sơ tiếp công dân 
5 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

52. 

KN-TC 
 

Tài liệu về hoạt động của tổ chức 

Thanh tra nhân dân 
 

 
 

Báo cáo năm 20 năm Nguyễn Thị Hường  

- Tài liệu khác 5 năm   

53. 

KN-TC 
 

Công văn trao đổi về công tác thanh 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 5 năm 
Nguyễn Thị Hường 

 

 7. Tài liệu thi đua, khen thưởng    

54. TĐ-

KT 

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế, 

quy định, hướng dẫn về thi đua, khen 

thưởng của cơ quan 

20 năm  
Hồ Đình Diệu 

 

55. TĐ-

KT 

Hồ sơ hoạt động của Hội đồng thi 

đua khen thưởng 
20 năm 

Hồ Đình Diệu 
 

56. TĐ-

KT 

Hồ sơ hội nghị công tác thi đua, 

khen thưởng do cơ quan, tổ chức chủ 

trì 

20 năm 
Hồ Đình Diệu 

 

57. TĐ-

KT 

Hồ sơ phát động, tổ chức thực hiện 

phong trào thi đua 
20 năm 

Hồ Đình Diệu 
 

58. TĐ-

KT 
Hội nghị điển hình tiên tiến 

Vĩnh viễn 
Hồ Đình Diệu 

 

 8.Tài liệu pháp chế    

59.PC 

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, 

hướng dẫn về công tác pháp chế của 

cơ quan 

20 năm 
Nguyễn Thị Hường 

 

60.PC 
Hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật 
Vĩnh viễn 

Nguyễn Thị Hường 
 

61,PC 

Hồ sơ hội nghị công tác pháp chế, 

phổ biến văn bản quy phạm pháp 

luật 

20 năm 
Nguyễn Thị Hường 

 

 
9.Tài liệu về hành chính, quản 

trị công sở 
 

 
 

 9.1Tài liệu về hành chính, văn thư,    
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lưu trữ 

62.VT-

LT 

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, 

quy chế, hướng dẫn công tác hành 

chính, văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật 

nhà nước của cơ quan 

20 năm 

Nguyễn Thị Hường 

 

62.VT-

LT 

Hồ sơ thực hiện cải cách hành chính 
20 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

64.VT-

LT 

Hồ sơ đánh giá xếp hạng công tác 

cải cách hành chính hằng năm 
10 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

65.VT-

LT 

Hồ sơ về lập, ban hành Danh mục bí 

mật nhà nước 
Vĩnh viễn 

Nguyễn Thị Hường 
 

66.VT-

LT 

Hồ sơ về lập, ban hành Danh mục hồ 

sơ hằng năm 
20 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

67.VT-

LT 

Hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ 

hành chính, văn thư, lưu trữ 
20 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

68.VT-

LT 

Hồ sơ tổ chức thực hiện các hoạt 

động nghiệp vụ lưu trữ 
20 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

69.VT-

LT 

Hồ sơ về quản lý và sử dụng con 

dấu, thiết bị lưu khóa bí mật 
20 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

70.VT-

LT 

Tập lưu, sổ đăng ký văn bản đi của 

cơ quan 
 

Nguyễn Thị Hường 
 

- Văn bản quy phạm pháp luật Vĩnh viễn Nguyễn Thị Hường  

- Các văn bản hành chính Vĩnh viên Nguyễn Thị Hường  

71.VT-

LT 

Sổ đăng ký bí mật nhà nước đi, đến 
30 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

72.VT-

LT 

Tập lưu, sổ đăng ký văn bản sao y 
20 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

72.VT-

LT 

Sổ đăng ký văn bản đến 
20 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

62.VT-

LT 

Công văn trao đổi về hành chính, 

văn thư, lưu trữ 
5 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

 9.2 Tài liệu ứng dụng ISO    

63.ISO 

Hồ sơ xây dựng hệ thống, quy trình, 

quy định thực hiện theo tiêu chuẩn 

ISO 

20 năm 
Nguyễn Thị Hường 

 

64.ISO 
Hồ sơ đánh giá nội bộ về áp dụng 

ISO 
10 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

65.ISO 
Công văn trao đổi về công tác ứng 

dụng ISO 
5 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

 
9.3Tài liệu ứng dụng công nghệ 

thông 
 

 
 

66.CN-

TT 

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định 

về công nghệ thông tin 
20 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

67.CN-

TT 

Hồ sơ, tài liệu về ứng dụng công 

nghệ thông tin 
20 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

68.CN-

TT 

Hồ sơ xây dựng và quản lý các cơ sở 

dữ liệu 
50 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

69.CN- Công văn trao đổi về ứng dụng công 5 năm Nguyễn Thị Hường  
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TT nghệ thông tin 

 9.4 Tài liệu thông tin, tuyên truyền    

70.TT-

TT 

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy 

định về thông tin, tuyên truyền 
20 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

71.TT-

TT 

Hồ sơ về việc cung cấp, tiếp nhận 

và xử lý thông tin báo chí 
20 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

72.TT-

TT 

Công văn trao đổi về công tác thông 

tin, tuyên truyền 
5 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

 9.5 Tài liệu quản trị công sở    

73.QT-

CS 

Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy 

định, quy chế về công tác quản trị 

công sở 

20 năm 
Nguyễn Thị Hường 

 

73.QT-

CS 

Hồ sơ thực hiện văn hóa công sở 
10 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

73.QT-

CS 

Hồ sơ về công tác an ninh quốc 

phòng, dân quân tự vệ 
10 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

73.QT-

CS 

Hồ sơ về phòng chống cháy, nổ, 

thiên tai... 
10 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

73.QT-

CS 

Hồ sơ về công tác bảo vệ trụ sở cơ 

quan 
5 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

73.QT-

CS 

Hồ sơ về quản lý, sử dụng, bảo trì, 

bảo dưỡng trang thiết bị 
10 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

73.QT-

CS 

Sổ cấp phát đồ dùng, văn phòng 

phẩm 
5 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

73.QT-

CS 

Hồ sơ về công tác y tế 
5 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

73.QT-

CS 

Công văn trao đổi về công tác quản 

trị công sở 
5 năm 

Nguyễn Thị Hường 
 

 10. Công tác Tôn giáo, tín ngưỡng    

74.TN-

TG 

Hồ sơ về việc quản lý, liên hệ với 

các tổ chức tôn giáo trên địa bàn 

xã 

20 năm Hà Thị Kim Ngân  

 11. Quốc phòng, an ninh    

 11.1 Quân sự - Quốc phòng    

75.QS-

QP 

Hồ sơ về việc xây dựng thế trận 

quốc phòng toàn dân gắn với thế 

trận an ninh nhân dân 

Vĩnh viễn Phạm Bá Lưu  

76.QS-

QP 

Hồ sơ về việc xây dựng lực lượng bộ 

đội địa phương, dân quân tự vệ, dự 

bị động viên và huy động lực lượng 

20 năm Phạm Bá Lưu  

77.QS-

QP 

Hồ sơ về việc tuyển quân hằng năm 
Vĩnh viễn Phạm Bá Lưu  

78.QS-

QP 

Hồ sơ về việc thực hiện các chế độ 

đối với quân nhân, công nhân viên 

chức quốc phòng và chính sách hậu 

phương, quân đội 

20 năm Phạm Bá Lưu  

79.QS- Hồ sơ về việc tổ chức Ngày hội quốc 20 năm Phạm Bá Lưu  
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QP phòng toàn dân hằng năm Phạm Bá 

Lưu 

80.QS-

QP 

Hồ sơ về việc tổ chức diễn tập phòng 

thủ 
20 năm Phạm Bá Lưu  

 11.2. An ninh trật tự    

81. 

AN-TT 

Hồ sơ về việc bảo đảm an ninh quốc 

gia trên địa bàn 
Vĩnh viễn Dương Văn Phúc  

82. 

AN-TT 

Hồ sơ về việc tổ chức các hoạt động 

giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chính 

trị nội bộ trên địa bàn 
20 năm Dương Văn Phúc  

83. 

AN-TT 

Hồ sơ về việc ban hành Danh mục bí 

mật nhà nước 
Vĩnh viễn Dương Văn Phúc  

84. 

AN-TT 

Hồ sơ về quản lý việc vận chuyển, 

sử dụng vũ khí, chất nổ, chất dễ 

cháy, chất độc, chất phóng xạ; quản 

lý các ngành nghề kinh doanh đặc 

biệt trên địa bàn 

10 năm Dương Văn Phúc  

85. 

AN-TT 

Hồ sơ về việc quản lý các đoàn 

khách nước ngoài, người nước 

ngoài cư trú, tạm trú, đi lại trên 

địa bàn 

20 năm Dương Văn Phúc  

 12. Tư pháp    

 12.1. Hô tich, nuôi con nuôi    

86.HT 
Hồ sơ về giải quyết việc nuôi con 

nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài 
Vĩnh viễn Nguyễn Văn Tám  

87.HT 

Hồ sơ về việc thu hồi, hủy bỏ giấy tờ 

hộ tịch cấp trái quy định của pháp 

luật 

Vĩnh viễn Nguyễn Văn Tám  

 

Bản Danh mục hồ sơ này có 12 hồ sơ, bao gồm: 

- 24 hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn, 

- 63 hồ sơ bảo quản có thời hạn, 
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